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NỘI DUNG RÈN LUYỆN Ở NHÀ MÔN ĐỊA LÍ 7
[bookmark: _GoBack]Các nước Trung và Nam Mĩ đã trải qua quá trình đấu tranh lâu dài giành độc lập, chủ quyền. Sự hợp huyết giữa người Âu, Phi và Anh – điêng đã làm cho Trung và Nam Mĩ có thành phần người lai khá đông và xuất hiện nền văn hóa Mĩ Latinh độc đáo. Trong nông nghiệp, Trung và Nam Mĩ còn tồn tại sự phân chia ruộng đất không công bằng, biểu hiện qua hai hình thức sở hữu nông nghiệp là đại điền trang và tiểu điền trang. Một số quốc gia đã tiến hành cải cách ruộng đất nhưng kết quả thu được rất hạn chế. Với đặc điểm địa hình phân hóa phức tạp, khoáng sản tuy không phong phú nhưng trữ lượng rất lớn, cùng sản lượng nông sản từ ngành nông nghiệp lớn đã làm động lực phát triển công nghiệp của Trung và Nam Mĩ.
Các em học sinh đọc bài 43, 44 và 45 Dân cư xã hôi và kinh tế Trung và Nam Mỹ, trả lời các câu hỏi sau:
- Dựa vào SGK trang 131 hãy cho biết:
+ Dân cư Trung và Nam Mĩ chủ yếu là dân tộc gì? Vì sao?
+ Điều đó đã đem lại hết quả gì ?
+ Nhận xét tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên?
+ Dân cư tập trung đông đúc ở đâu? Thưa thớt ở đâu?
- Tỉ lệ đô thị hóa là bao nhiêu?
- Nhận xét tốc độ đô thị hóa?
- Hậu quả của việc đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa trong khi nền kinh tế còn chậm phát triển là gì?
- Kể tên các đô thị lớn?
- Sự phân bố các đô thị lớn ở bắc Mĩ có gì khác so với Trung và Nam Mĩ?
- Dựa vào SGK trang 134 hãy cho biết:
+ Nông nghiệp Trung và Nam Mĩ có những hình thức sở hữu nào? Nêu đặc điểm của các hình thức đó?
+ Vì sao hiện nay nhiều diện tích đất đai ở đây thuộc quyền sở hữu của các công ty tư bản nước ngoài?
+ Nhận xét về chế độ sở hữu ruộng đất ở đây?
+ Trung và Nam Mĩ đã làm gì để khắc phục tình trạng này?
+ Kết quả ra sao?
- Dựa vào hình 44.4 hãy cho biết sự phân bố các loại cây trồng ở đây?
- Nhận xét chung về trồng trọt của Trung và Nam MĨ?
- Dựa vào hình 44.4 hãy nêu sự phân bố các vật nuôi?
- Nhận xét chung ngành chăn nuôi và đánh cá ở Trung và Nam Mĩ?
- Dựa vào lược đồ hình 45.1 hãy cho biết:
+ Trình bày sự phân bố các ngành công nghiệp ở Trung và Nam Mĩ?
+ Vì sao khai khoáng tập trung ở khu vực Andet và eo đất Trung Mĩ?
+ Vì sao sơ chế nông sản và chế biến thực phẩm tập trung ở các nước trong vùng biển Caribe?
-  Vì sao Amazon được gọi là lá phổi xanh của thế giới?
- Việc chặt cây lấy gỗ ở rừng Amazon phục vụ cho mục đích gì?
- Ngoài những lợi ích mang lại, việc phá rừng có những ảnh hưởng tiêu cực gì?
- Kể tên các nước thành viên khối Meccoxua?
- Mục tiêu của khối kinh tế?
- Thành tựu khối kinh tế mang lại?

Các em tham khảo phần trả lời dưới đây, sau đó viết nội dung ghi bài vào tập nhé:
	Câu hỏi
	Gợi ý trả lời
	Nội dung ghi bài

	- Dựa vào SGK trang 131 hãy cho biết:
+ Dân cư Trung và Nam Mĩ chủ yếu là dân tộc gì? Vì sao?

+ Điều đó đã đem lại hết quả gì ?
+ Nhận xét tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên?
+ Dân cư tập trung đông đúc ở đâu? Thưa thớt ở đâu?




- Tỉ lệ đô thị hóa là bao nhiêu?
- Nhận xét tốc độ đô thị hóa?
- Hậu quả của việc đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa trong khi nền kinh tế còn chậm phát triển là gì?


- Kể tên các đô thị lớn?

- Sự phân bố các đô thị lớn ở bắc Mĩ có gì khác so với Trung và Nam Mĩ?

- Dựa vào SGK trang 134 hãy cho biết:
+ Nông nghiệp Trung và Nam Mĩ có những hình thức sở hữu nào? Nêu đặc điểm của các hình thức đó?


+ Vì sao hiện nay nhiều diện tích đất đai ở đây thuộc quyền sở hữu của các công ty tư bản nước ngoài?
+ Nhận xét về chế độ sở hữu ruộng đất ở đây?
+ Trung và Nam Mĩ đã làm gì để khắc phục tình trạng này?
+ Kết quả ra sao?
- Dựa vào hình 44.4 hãy cho biết sự phân bố các loại cây trồng ở đây?





- Nhận xét chung về trồng trọt của Trung và Nam MĨ?



- Dựa vào hình 44.4 hãy nêu sự phân bố các vật nuôi?

- Nhận xét chung ngành chăn nuôi và đánh cá ở Trung và Nam Mĩ?

- Dựa vào lược đồ hình 45.1 hãy cho biết:
+ Trình bày sự phân bố các ngành công nghiệp ở Trung và Nam Mĩ?











+ Vì sao khai khoáng tập trung ở khu vực Andet và eo đất Trung Mĩ?
+ Vì sao sơ chế nông sản và chế biến thực phẩm tập trung ở các nước trong vùng biển Caribe?

- Rừng rậm Amazon được xem là lá phổi xanh của thế giới bởi diện tích rộng lớn và tính hoang sơ kì bí của nó. Nhưng hiện nay, lá phổi xanh này đã và đang bị hủy hoại.
-  Vì sao Amazon được gọi là lá phổi xanh của thế giới?



- Việc chặt cây lấy gỗ ở rừng Amazon phục vụ cho mục đích gì?

- Ngoài những lợi ích mang lại, việc phá rừng có những ảnh hưởng tiêu cực gì?

- Kể tên các nước thành viên khối Meccoxua?


- Mục tiêu của khối kinh tế?



- Thành tựu khối kinh tế mang lại?
	

+ Chủ yếu là người lai, do sự hòa huyết giữa nhiều tộc người.
+ Tạo nên nền văn hóa Mĩ Latinh độc đáo.
+ Cao (>1.7%)

+ Đông đúc: ven biển, cửa sông, trên cao nguyên có khí hậu khô ráo, mát mẻ.
Thưa thớt ở sâu trong nội địa.
- 75%.

- Dẫn đầu thế giới.
- Có 35 – 45% dân cư phải sống ở ngoại ô trong những ngôi nhà ổ chuột, điều kiện sống khó khăn, tệ nạn xã hội. dịch bệnh,..
- Xao Paolo, Riode Gianero,…
- Các đô thị lởn Bắc Mĩ taapjt rung chủ yếu xung quanh khu vực Hồ Lớn, ở Trung và Nam Mĩ tập trung ở ven biển.

+ Có hai hình thức sở hữu:
Đại điền trang: sản xuất trên quy mô lớn.
Tiểu điền trang: sản xuất trên quy mô nhỏ.
+ Vì các công ty tư bản này mua những vùng đất rộng lớn để lập đồn điền,…
+ Còn chưa hợp lí.

+ Tiến hành cải cách ruộng đất.
+ Còn rất hạn chế,…
- Eo đất Trung và Nam Mĩ trồng mía, bông, cà phê, chuối.
Quần đảo Ăng ti trồng cà chua, ca cao, thuốc lá, mía.
Các quốc gia khác trồng bông, chuối, cà phê.
- Mang tính độc canh, chủ yếu là trồng cây công nghiệp, cây ăn quả để xuất khẩu, phải nhập khẩu lương thực.
- Bò, cừu, lạc đà được nuôi trên các đồng cỏ trên sườn Andet.
- Chăn nuôi phát triển với quy mô lớn.
Pê ru có sản lượng cá biển vào hạng bậc nhất thế giới.

+ Cơ khí chế tạo, lọc dầu, hóa chất,… tập trung ở một số nước công nghiệp mới như Braxin, Achentina, Chile và Venexuela.
Khai khoáng tập trung ở một số nước khu vực Andet và eo đất Trung Mĩ.
Sơ chế nông sản và chế biến  thực phẩm ở các nước trong vùng biển Caribe.
+ Vì ở đây có trữ lượng khoáng sản lớn.

+ Vì đây là vùng trồng diện tích lớn các loại nông sản như mía, bông, trái cây,… đặc biệt là chuối.






- Diện tích rộng lớn, đất đai màu mỡ bao phủ bởi rừng rậm nhiệt đới, mạng lưới sông ngòi rộng lớn, dày đặc,...
- Lấy gỗ xây nhà, sản xuất gỗ, lấy đất canh tác, xây đường bộ và đường sắt để phát triển kinh tế.
- Môi trường rừng Amazon bị hủy loại, ảnh hưởng đến khu vực toàn cầu.
- Braxin, Achentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia,…
- Tăng cường quan hệ thương mại giữa các nước, thoát khỏi sự lũng loạn kinh tế của Hoa Kì.
- Tháo dỡ hàng rào thuế quan và tăng cường trao đổi thương mại giữa các quốc gia trong khối đã góp phần làm tăng sự thịnh vượng của các thành viên trong khối.
	1. Dân cư
- Dân cư chủ yếu là người lai.
- Có nền văn hóa Mĩ Latinh độc đáo.
- Dân cư phân bố không đều: đông đúc ở ven biển, cửa sông và trên các cao nguyên, thưa thớt ở vùng sâu trong nội địa.



2. Đô thị hóa 
- Tỉ lệ dân thành thị cao ( khoảng 75%).
- Tốc độ đô thị hóa dẫn đầu thế giới.
- Mang tính tự phát dẫn đến những hậu quả nặng nề.
- Phần lớn diện tích là môi trường xích đạo ẩm và môi trường nhiệt đới.



3. Nông nghiệp
- Hai hình thức sở hữu nông nghiệp: đại điền trang và tiểu điền trang.
- Trồng trọt: mang tính độc canh chủ yếu là trồng cây công nghiệp, cây ăn quả để xuất khẩu, phải nhập khẩu lương thực. Phân bố:
+ Eo đất Trung và Nam Mĩ trồng mía, bông, cà phê, chuối.
+ Quần đảo Ăng ti trồng cà chua, ca cao, thuốc lá, mía.
+ Các quốc gia khác trồng bông, chuối, cà phê.
- Chăn nuôi: chăn nuôi phát triển với quy mô lớn.
+ Bò, cừu, lạc đà được nuôi trên các đồng cỏ trên sườn Andet.
+ Pê ru có sản lượng cá biển vào hạng bậc nhất thế giới.






4. Công nghiệp
- Chủ yếu là khai thác khoáng sản, sơ chế nông sản và chế biên lương thực thực phẩm để xuất khẩu.
- Các nước công nghiệp mới phát triển nhất khu vực: Braxin, Achentina, Chile và Venexuela.













5. Vấn đề khai thác rừng Amazon
- Tích cực: góp phần phát triển kinh tế.
- Tiêu cực: hủy hoại môi trường, ảnh hưởng xấu đến khí hậu toàn cầu.











6. Khối thị trường chung Meccoxua
- Thành viên: Braxin, Achentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia,…
- Mục tiêu: tăng cường quan hệ thương mại giữa các nước, thoát khỏi sự lũng loạn kinh tế của Hoa Kì.
- Thành tựu:tháo dỡ hàng rào thuế quan và tăng cường trao đổi thương mại giữa các quốc.


______________HẾT_____________
Giáo viên: Trần Thị Hồng Nhung	Page 6

